TUẦN 14 (Từ ngày 28/11/2011 đến 02/12/2011)
	Thứ ngày
	Buổi
	Môn học
	Tiết
	Tên bài học
	ND điều chỉnh, chuẩn KTKN của Bộ
	ND điều chỉnh phù hợp thực tế.
	Trang thiết bị DH

	Hai
	S
	C.cờ
	
	
	
	
	

	
	
	Toán
	66
	LuyÖn tËp (67)
	
	
	

	
	
	T.đọc
	27
	Ng­êi liªn l¹c nhá
	
	
	

	
	
	K/c
	14
	Ng­êi liªn l¹c nhá
	
	
	

	Ba
	C
	Toán
	67
	B¶ng chia 9 (68)
	
	
	

	
	
	Đ.đức
	14
	Quan t©m, gióp ®ì hµng xãm l¸ng giÒng
	
	
	

	
	
	TNXH
	27
	TØnh (thµnh phè) n¬i b¹n sèng
	
	
	

	Tư
	S
	Toán
	68
	Luyện tập (69)
	
	
	

	
	
	T.đọc
	28
	Nhí ViÖt B¾c
	
	
	

	
	
	TD
	
	
	
	
	

	
	
	C.tả
	14
	Nghe-viết: Người liªn l¹c nhá
	
	
	

	
	C
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Năm
	S
	Toán
	69
	Chia sè cã 2 ch÷ sè cho sè cã 1 ch÷ sè 
	
	
	

	
	
	LTVC
	14
	¤n vÒ tõ chØ ®Æc ®iÓm- ¤n c©u Ai thÕ nµo?
	
	
	

	
	
	T.viết
	14
	¤n ch÷ hoa K
	
	
	

	
	
	MT
	
	
	
	
	

	
	C
	T(T)
	
	LT SS sè bÐ b»ng 1 phÇn mÊy sè lín.
	
	
	

	
	
	L.viết
	14
	Bài 14:
	
	
	

	
	
	L.V (3B)
	
	Bài 14:
	
	
	

	Sáu
	S
	Toán
	70
	Chia sè cã hai ch÷ sè cho sè cã mét ch÷ sè (tiÕp theo) (71)
	
	
	

	
	
	C.tả
	14
	Nghe-viết: Nhí ViÖt B¾c
	
	
	

	
	
	TLV
	14
	Nghe-kÓ: T«i còng nh­ b¸c. Giíi thiÖu ho¹t ®éng.
	Bỏ bài tập 1
	Bỏ bài tập 1
	

	
	
	SH
	
	
	
	
	

	
	C
	T(T)
	
	LT bảng nhân 9, gam.
	
	
	

	
	
	TV(T)
	
	LT dấu chấm hỏi,chấm than – Viết thư
	
	
	

	
	
	GDNG
	
	
	
	
	


Ngµy .........th¸ng.........n¨m .................
                                                                                                                                                                                                              BGH ký duyÖt

TUẦN 15 (Từ ngày 05/12/2011 đến 09/12/2011)

	Thứ ngày
	Buổi
	Môn học
	Tiết
	Tên bài học
	ND điều chỉnh, chuẩn KTKN của Bộ
	ND điều chỉnh phù hợp thực tế.
	Trang thiết bị DH

	Hai
	S
	C.cờ
	
	
	
	
	

	
	
	Toán
	
	
	
	
	

	
	
	T.đọc
	
	
	
	
	

	
	
	K/c
	
	
	
	
	

	Ba
	C
	Toán
	
	
	
	
	

	
	
	Đ.đức
	
	
	
	
	

	
	
	TNXH
	
	
	
	
	

	Tư
	S
	Toán
	
	
	
	
	

	
	
	T.đọc
	
	
	
	
	

	
	
	TD
	
	
	
	
	

	
	
	C.tả
	
	
	
	
	

	
	C
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Năm
	S
	Toán
	
	
	
	
	

	
	
	LTVC
	
	
	
	
	

	
	
	T.viết
	
	
	
	
	

	
	
	MT
	
	
	
	
	

	
	C
	T(T)
	
	
	
	
	

	
	
	L.viết
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Sáu
	S
	Toán
	
	
	
	
	

	
	
	C.tả
	
	
	
	
	

	
	
	TLV
	
	
	
	
	

	
	
	SH
	
	
	
	
	

	
	C
	T(T)
	
	
	
	
	

	
	
	TV(T)
	
	
	
	
	

	
	
	GDNG
	
	
	
	
	


Ngµy .........th¸ng.........n¨m .................

                                                                                                                                                                                                              BGH ký duyÖt
TUẦN 16 (Từ ngày 12/12/2011 đến 16/12/2011)

	Thứ ngày
	Buổi
	Môn học
	Tiết
	Tên bài học
	ND điều chỉnh, chuẩn KTKN của Bộ
	ND điều chỉnh phù hợp thực tế.
	Trang thiết bị DH

	Hai
	S
	C.cờ
	
	
	
	
	

	
	
	Toán
	
	
	
	
	

	
	
	T.đọc
	
	
	
	
	

	
	
	K/c
	
	
	
	
	

	Ba
	C
	Toán
	
	
	
	
	

	
	
	Đ.đức
	
	
	
	
	

	
	
	TNXH
	
	
	
	
	

	Tư
	S
	Toán
	
	
	
	
	

	
	
	T.đọc
	
	
	
	
	

	
	
	TD
	
	
	
	
	

	
	
	C.tả
	
	
	
	
	

	
	C
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Năm
	S
	Toán
	
	
	
	
	


	
	
	LTVC
	
	
	
	
	

	
	
	T.viết
	
	
	
	
	

	
	
	MT
	
	
	
	
	

	
	C
	T(T)
	
	
	
	
	

	
	
	L.viết
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Sáu
	S
	Toán
	
	
	
	
	

	
	
	C.tả
	
	
	
	
	

	
	
	TLV
	
	
	
	
	

	
	
	SH
	
	
	
	
	

	
	C
	T(T)
	
	
	
	
	

	
	
	TV(T)
	
	
	
	
	

	
	
	GDNG
	
	
	
	
	


Ngµy .........th¸ng.........n¨m .................

                                                                                                                                                                                                              BGH ký duyÖt
TUẦN 17 (Từ ngày 19/12/2011 đến 23/12/2011)

	Thứ ngày
	Buổi
	Môn học
	Tiết
	Tên bài học
	ND điều chỉnh, chuẩn KTKN của Bộ
	ND điều chỉnh phù hợp thực tế.
	Trang thiết bị DH

	Hai
	S
	C.cờ
	
	
	
	
	

	
	
	Toán
	
	
	
	
	

	
	
	T.đọc
	
	
	
	
	

	
	
	K/c
	
	
	
	
	

	Ba
	C
	Toán
	
	
	
	
	

	
	
	Đ.đức
	
	
	
	
	

	
	
	TNXH
	
	
	
	
	

	Tư
	S
	Toán
	
	
	
	
	

	
	
	T.đọc
	
	
	
	
	

	
	
	TD
	
	
	
	
	

	
	
	C.tả
	
	
	
	
	

	
	C
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Năm
	S
	Toán
	
	
	
	
	

	
	
	LTVC
	
	
	
	
	

	
	
	T.viết
	
	
	
	
	

	
	
	MT
	
	
	
	
	

	
	C
	T(T)
	
	
	
	
	

	
	
	L.viết
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Sáu
	S
	Toán
	
	
	
	
	

	
	
	C.tả
	
	
	
	
	

	
	
	TLV
	
	
	
	
	

	
	
	SH
	
	
	
	
	

	
	C
	T(T)
	
	
	
	
	

	
	
	TV(T)
	
	
	
	
	

	
	
	GDNG
	
	
	
	
	


Ngµy .........th¸ng.........n¨m .................

                                                                                                                                                                                                              BGH ký duyÖt
TUẦN 18 (Từ ngày 26/12/2011 đến 30/12/2011)

	Thứ ngày
	Buổi
	Môn học
	Tiết
	Tên bài học
	ND điều chỉnh, chuẩn KTKN của Bộ
	ND điều chỉnh phù hợp thực tế.
	Trang thiết bị DH

	Hai
	S
	C.cờ
	
	
	
	
	

	
	
	Toán
	
	
	
	
	

	
	
	T.đọc
	
	
	
	
	

	
	
	K/c
	
	
	
	
	

	Ba
	C
	Toán
	
	
	
	
	

	
	
	Đ.đức
	
	
	
	
	

	
	
	TNXH
	
	
	
	
	

	Tư
	S
	Toán
	
	
	
	
	

	
	
	T.đọc
	
	
	
	
	

	
	
	TD
	
	
	
	
	

	
	
	C.tả
	
	
	
	
	

	
	C
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Năm
	S
	Toán
	
	
	
	
	

	
	
	LTVC
	
	
	
	
	

	
	
	T.viết
	
	
	
	
	

	
	
	MT
	
	
	
	
	

	
	C
	T(T)
	
	
	
	
	

	
	
	L.viết
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Sáu
	S
	Toán
	
	
	
	
	

	
	
	C.tả
	
	
	
	
	

	
	
	TLV
	
	
	
	
	

	
	
	SH
	
	
	
	
	

	
	C
	T(T)
	
	
	
	
	

	
	
	TV(T)
	
	
	
	
	

	
	
	GDNG
	
	
	
	
	


Ngµy .........th¸ng.........n¨m .................

                                                                                                                                                                                                              BGH ký duyÖt
